
TT Tên xã, phường Trung tâm Phục vụ hành chính công Địa chỉ
Số điện thoại đường 

dây nóng

1
Phường Hoa Lư Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Hoa Lư

Phố Khánh Bình, đường Ninh Khánh, phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 
0988977983

2
Phường Nam Hoa Lư Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Hoa Lư Phố Đa Lộc, phường Nam Hoa Lư 02293610136

3
Phường Tây Hoa Lư Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tây Hoa Lư Thôn Trung, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 02293620023

4
Phường Đông Hoa Lư Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hoa Lư Thôn Phú Tân, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 0944718686

5
Xã Yên Mô Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Mô

Số 06 đường Ninh Tốn, Phố Trung Yên, xã Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình
0936325217

6
Xã Đồng Thái Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Thái Xóm Tràng Yên, xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình 0968565133

7
Xã Yên Từ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Từ Xóm Tây Quảng Từ, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình 0985433835

8
Xã Yên mạc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên mạc Xóm 3, Đông Sơn, Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình 02293836636

9
Phường Yên Thắng Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Yên Thắng

Thôn Vân Thượng 1, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình
0944969555

10
Phường Tam Điệp Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Tam Điệp

Ngõ 36, đường Đặng Tiến Đông, phường Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình
0399092742

11
Phường Trung Sơn Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Trung Sơn

Đường Vũ Phạm Khải, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh 

Bình
0919685662

12
Phường Yên Sơn Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Yên Sơn Thôn Vĩnh Sơn, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình 0984774465
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13
Xã Gia Lâm Trung tâm Phục vụ  hành chính công xã Gia Lâm Thôn Đại Hòa, xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình

0395602839

14
Xã Phú Sơn Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Sơn Thôn 6, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình

0912078986

15
Xã Nho Quan Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nho Quan

Số 06, Đường Đinh Tất Miễn, xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình
0915525189

16
 Xã Gia Tường Trung tâm Phục vụ  hành chính công xã Gia Tường

Đường 479, thôn Mỹ Quế, xã Gia Tường, tỉnh Ninh 

Bình
0915839635

17
Xã Cúc Phương Trung tâm Phục vụ  hành chính công xã Cúc Phương Thôn Nga 2, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 0979691680

18
Xã Thanh Sơn Trung tâm Phục vụ  hành chính công xã Thanh Sơn Thôn Mai Trung, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình

0982168608

19
Xã Quỳnh Lưu Trung tâm Phục vụ  hành chính công xã Quỳnh Lưu Thôn Phúc Lộc, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình

0915949858

20
Xã Chất Bình Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chất Bình Xóm 8, xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình

0975358557

21
Xã Kim Sơn Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Sơn Xóm 4, xã Ân Hòa, tỉnh Ninh Bình 

0983162745

22
Xã Quang Thiện Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quang Thiện Xóm 3, xã Như Hòa, tỉnh Ninh Bình 

0913299555

23
 Xã Phát Diệm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phát Diệm Xóm 9, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình 

083 6135204

24
Xã Lai Thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lai Thành Xóm 4, xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình 

0912526572

25
Xã Định Hóa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Định Hóa Xóm 5, xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình 

0397479558

26
Xã Bình Minh Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Minh Khối 5, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình 

0945080397

27
Xã Kim Đông Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Đông Xóm 5, xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình 

0904863212



28
Xã Khánh Thiện Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Thiện Xóm 3, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình

02293841315

29
Xã Yên Khánh Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Khánh Phố 1B xã Yên Khánh , tỉnh ninh bình

0987521656

30
Xã Khánh Trung Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Trung Xóm 4, xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình

091 9747226

31
Xã Khánh Hội Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Hội Xóm 4, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình

0229843260

32
Xã Khánh Nhạc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Nhạc Xóm 3B, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình

0229 3750009

33
Xã Đại Hoàng Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Hoàng thôn Quốc thanh, xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình

0985813504

34
Xã Phú Long Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Long Bản Mét, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình

0947909088

35
Xã Gia Viễn Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Viễn Đường Hồng Dân, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

0975920506

0988163500

36
Xã Gia Hưng Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Hưng Đường 477, xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình 0968.053.179

37
Xã Gia Vân Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Vân Thôn Tân Long Mỹ, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình 0973.509340

38
Xã Gia Trấn Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Trấn Thôn Đồng Xuân, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình 0904724882

39
Xã Gia Phong Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Phong

Địa chỉ xóm 4 Ngọc Động xã Gia Phong, tỉnh Ninh 

Bình
0988918706


